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Phàm lệ 


* Quyển sách tuyển chọn một trăm bài thơ chữ Hán của một trăm 
tác giả Việt Nam tương đối tiêu biểu từ thế kỷ X đến thế kỷ XX. Một 
trăm tác giả này được xếp thứ tự theo năm sinh. Trong trường hợp cùng 
năm sinh thì ai mất trước xếp trước. Các trường hợp không rõ năm sinh 
và năm mất thì dựa vào các hợp tập đã công bố trước nay để châm 
chước sắp xếp cho hợp lý. 


* Chỉ tuyển thơ và các bài từ ngắn, không tuyển tẳn văn tạp văn, 
phú, liễn đối vân vân. 


* Mỗi tác phẩm được tuyển trong quyển sách gôm ba phần theo 
thứ tự nguyên bản chữ Hán, phiên âm và dịch thơ, không có phần dịch 
nghĩa và chú thích. Các bản dịch thơ đều có ghi tên người hay tập thể 
dịch. Trong trường hợp cần sửa chữa đôi chút thì ghi là “Theo bản dịch 
của...”. 


* Trong thơ chữ Hán có nhiều trường hợp nhan đề bài thơ rất dài, 
nếu theo đúng nguyên bản thì rất khó trình bày cho đẹp bằng thư pháp. 
Cho nên trong một số trường hợp, chúng tôi xin mgười đọc cho phép rút 
gọn nhan để để bảo đảm tính mỹ thuật của quyển sách. Chẳng hạn các 
bài Di bản tỉnh Đốc bộ Đào đại nhân của Phạm Văn Nghị, Thư hoài thị 
Doanh điền phó sứ Bài Bá Xương của Nguyễn Thông, trong quyển sách 
rút gọn là Di Đào Đốc bộ, Thư hoài thị Bài Bá Xương... 


* Quyển sách tuyển chọn thi từ của 100 tác giả Việt Nam nổi 
tiếng nên lấy tên là “Việt Nam bách gia. thi”, là phó bản thu nhỏ 
của quyển “Việt Nam bách gia thi Độc ấn bản” cũng do Nhà xuất 
bản Văn hóa Sài Gòn xuất bản năm 2005. 


* Quyển sách được tiến hành trong một thời gian tất gấp rút nên 
chắc chắn có những sai sót trong việc tập hợp tư liệu, tuyển chọn văn 
bắn, phiên dịch tác phẩm cũng như trình bày, in ấn...Nhà xuất bản 
Văn hóa Sài Gòn và những người thực hiện mong mỏi được người 

m thể tất và chỉ giáo thêm. 
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Đỗ Pháp Thuận 


Vô vi cư điện các, 
Xứ xứ tức đao binh. 


Trả lời câu bỏi 0ê ngôi rước 


Ngôi nước bự mây quấn, 
Trời Nam mở thái bình. 

Vô ui trên điện gác, 

Cbốn chốn tắt đao binh. 
Đoàn Thăng dịch 


Đáp quốc tộ chỉ vấn ° 
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Ngô Chân Lưu 
Vương lang quy 


Tường quang phong hảo cẩm phàm trương, 
Dao vọng thần tiên phục đế hương. 

Vạn trùng sơn thủy thiệp thương lang, 

Cửu thiên quy lộ trường. 

Tình thảm thiết, đối ly trường, 

Phan luyến sứ tỉnh lang. 

Nguyện tương thâm ý vị biên cương, 

Phân minh tấu ngã hoàng. 


Vương lang q12" 


Nắng tươi gió ấm cánh buồm giương, 
Đưa tiễn thần tiên lại đế bương. 
Qua muôn sông múi Uuượt trùng dương, 
Xa xôi bao dặm trường. 
Tìnb tbâm tbiết, chén lên đường, 
Vin xe sứ Uấn UWong 
Sẽ đem ý tốt Uì biên CƠN, 
Tâu uua ta tô tƯỜng. 
Cao Tự Tbanbh dịch 
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Nguyễn Vạn Hạnh 


Thân như điện ảnh hữu hoàn VÔ, 
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô. 
Nhiệm vận thịnh suy vô bố úy, 
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô. 
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Tbân trbw bóng cbớp có rồi bông, 
ây cối xuân tươi, tbụ não nùng. 
ặc cuộc thịnh suy đừng sợ bãi, 

at kìa ngọn cỏ giọt sương đông. 
Ngô Tất Tố dicb 
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Đàm Cứu Chỉ 

Truy tán Vạn Hạnh Thiền sư 
Vạn Hạnh dung tam tế, 

Ưng phù cổ sấm thi. 

Hương quan danh Cổ Pháp, 
Trụ tích trấn vương kỳ. 


Truy tán Vạn Hạnh TbiỀn sư 


Học rộng làu ba cõi, 
= Lời in tiếng sấm xưa. 


Quê làng tên Cổ Pháp, 
è Dựng gây uững kinh Uuua. 
Ngô Tất Tố dịcb 
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Nam quốc sơn hà Nam đế cự, kà ' /,IÁW 
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. % ' 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, # 
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. 
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Núi sông nóc Nam 


ước Nam Việt có uua Nam Việt, 
Trên sách trời cbia biệt rành rànb. 
C sao giặc dám boànhb bành? 

Kồi đây bay sẽ tan tànb cbo coi. 
Nguyễn Đổng Chi địch 
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Mãn Giác 


Cáo tật thị chúng 


Xuân khứ bách hoa lạc, 

Xuân đáo bách hoa khai. 

Sự trục nhãn tiền quá, 

Lão tùng đầu thượng lai. 

Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, 
Đình tiên tạc dạ nhất chỉ mai 


Có bệnb bảo tới mọi người 


Xuân ruổi, trăm boa rụng, 

Xuân tới, trăm boa cười. 

Trước mắt, uiệc đi mãi, 

Trên đầu, già đến tồi. 

Đừng tưởng xuân tàn boa rụng bết, 

Đêm qua sân trước một nbành mái. 
Ngô Tất Tố dịcb 
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Nam quốc sơn hà 
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Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. 


Núi sông rước Nam 


Nước Nam Việt có uua Nam Việt, 
Trên sácb trời chia biệt rành rành. 
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Có sao giặc dám boành bành? 
Rồi đây bay sẽ tan tành cbo coi. 
Nguyễn Đổng Cbi dịch 
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Từ Đạo Hạnh 


Thị tịch 
Thu lai bất báo nhạn lai quy, 
Lãnh tiếu nhân gian tạm phát bỉ. 
Vị báo môn nhân hưu luyến chước, ẳ 
Cổ sư kỷ độ tác kim sư. 
y dG > 
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Tbị tịcb 


Tbu uê cbẳng báo nbạn theo bay, 

Cười nhạt người đời uống xót tb4y. 

Tbôi bỡi môn đồ đừng quyến luyến, 

Tbây xưa mấy lượt bóa thầy n4). 
Ngô Tất Tố dịcb 


Không Lộ 
Ngôn hoài 


Trạch đắc long xà địa khả cư, 
Dã tình chung nhật lạc vô dư. 
Hữu thời trực thượng cô phong đỉnh, 
Trường khiếu nhất thanh hàn thái hư. 


Tỏ nổi lòng 


Lựa nơi rồng rắn đất ta người, 

Cả buổi tình quê những mảng 0ui. 

Có lúc thẳng lên đầu múi thẳm, 

Một bơi sáo miệng, lạnh bầu trời. 
Ngô Tất Tố dịcb 
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Kiêu Phù 
Tương viên tịch 
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I. Đắc thành chính giác hãn bằng tu ứ \ 
/ 


4 /# 
Chỉ vị lao lung trí tuệ ưu. ` /Ẳ, 
Nhận đắc ma ni huyền diệu lý, jả»>` v 
Chính như thiên thượng hiển kim ô:.- L 


II. Trí giả do như nguyệt tại thiên, 
Quang hàm trần sát, chiếu vô thiên. 

Nhược nhân yếu thức, tu phân biệt, - 
Lĩnh thượng phù sơ tỏa mộ yên. 


Sắp tịcb 


1. Mấy ai thành Phật ở tu bành, 

Chỉ trói cùm thêm trí óc mình. 

Tbấu lẽ buyỀn ui trong ngọc sáng, 

Là uằng dương biện giữa trời xanb. 

1 Trí tuệ như trăng cbiếu bắp trời, 

Sáng trùm trần thể, chẳng riêng ai. 

Ví người biểu lẽ bông pbân biệt, 

ái phủ mây chiều, cây cỏ tươi. 

Nguyễn Đổng Chi - Đào Pbương Bình dịcb 
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Nguyễn Quảng Nghiêm 
Thị tật 


Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ, 
Sinh vô sinh hậu thuyết vô sinh. 
Nam nhi tự hữu xung thiên chí, 
Hưu hướng Như Lai hành xứ hành. 


Tbị tật 

Tboát biếp rồi bàn câu tịcb diệt, 

Không sinh bãy nói chuyện siêu sinb. 

Tài trai có cbí xông trời thẳm, 

Giẫm uết Nbư Lai uổng nhọc mình. 
Ngô Tất Tố dịcb 
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Trần Cảnh 
Tống Bắc sứ Trương Hiển Khanh 


Cố vô quỳnh báo tự hoài tàm, 
Cực mục giang cao ý bất kham. 
Mã thủ thu phong xuy kiếm giáp, 
Ốc lương lạc nguyệt chiếu thư am. 
Mạc không nan trụ yến quy bắc, 
Địa noãn sầu văn nhạn biệt nam. 
Thử khứ vị tri khuynh cái nhật, 
Thi thiên liêu vị đáng thanh đàm. 


Tiễn sứ Bắc Trương Hiển Kbanb 


Tben bông ")8ỌC báu tạ ơn lòng, 

Bát ngát nhìn sông dạ rối boïng. 

Đầu ngựa gió tbu bbua bảo kiếm, 

Aóc nhà trăng dọi sáng tbư phòng. 

Én uê đất Bắc màn trơ trọi, 

Nhạn biệt trời Nam, tiếng TuãO Trùng. 

Aghiêng lọng ngày nào cbi#a dễ biết, 

Thơ này xin thế chuyện riêng cbung. 
Đào Phương Bìnb dịcb 
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Trần Tung 
Dưỡng chân 


Suy táp hình hài khởi túc vân, 

Phi quan lão hạc ty kê quần. 

Thiên thanh vạn thúy mê hương quốc, 
Hải giác thiên đầu thị dưỡng chân. 


Dưỡng cbán tính 


Tấm thân suy yếu kể cbi mà, 

Hạc nội nào đâu lấn tránb gà. 

Muôn tía ngbìn xanh tràn đất nước, 

Cbân trời góc biển dưỡng tình ta. 
Đỗ Văn HÌ địcb 
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Trần Hoảng 
Cung viên xuân nhật ức cựu 


Cung môn bán yểm kính sinh đài, 

34 Bạch trú trầm trầm thiểu vãng lai. 
ị Vạn tử thiên hồng không lạn mạn, 

Pu Xuân hoa như hử vị thùy khai. 


CÀ 


j ở, 
vĂ: 


/Ñủ_ bế: _ 
» 
#* Ngày xuân trong UMỜN 'tgt# nbỚ xtứa 
- 
‡$ ¿4 Củửa ngõ lờ tờ dấu bụi rêu, 
^mä Chìm chìm ngày bạc uẻ đìu biu. 
{t8 Đầy uườn rực rỡ bồng cben tía, 
M8 Hoa kbéo uì ai uẫn nó nbiều? 
` Ngô Tất Tố dicb 
bã §# 
+ 


Trần Quang Khải 
Tụng giá hoàn kinh 


Đoạt sáo Chương Dương độ, 
Cầm Hồ Hàm Tử quan. 
Thái bình đương trí lực, 
Vạn cổ thử giang san. 


Hầu xa giá uê kinh 


Bến Cbương cướp giáo giặc, 

Ái Hàm bắt quân Hồ. 

Tbái bình nên gắng sức, 

Non nước 0uẫn muôn thu. 
Ngô Tất Tố dịcb 
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2k 3* gì Xả 


Lý Đạo Tái 


Xuân nhật tức sự 
ị Nhị bát giai nhân thích tú trì, 
Tử kinh hoa hạ chuyển hoàng ly. 
' Khả liên vô hạn thương xuân ý, 
: * Tận tại đình châm bất ngữ thì. 
s X ` 


kh Ngày xuân tức sự 
e 
su 1š 44 Gái đẹp bên song thêu chậm rãi, 
_ˆ~ Oanb uàng trong lá nhảy lăng xăng. 
Ở^ c{t # Thương xuân ý tựa buôn uô bạn, 
4 « J2 Là lúc dừng bim chẳng nói rằng. 
b + Ỷ Cao Tự Tbanh dịch 
_ lã §2 
+ 


đá —¬ 4: ñÊ 
“đá có s.‹ẻ 
t 3 XX nà 
TS CÁ # 
XÃ 5k Ím 4 


Ị Trần Khâm 

Xuân hiểu 

Ï Thụy khởi khải song phi, 
Bất tri xuân dĩ quy. 
Nhất song bạch hồ điệp, 
Phách phách sấn hoa phi. 


+ Buổi sáng muàa xuân 
‡8 4& Ngủ dậy mở song sa, 
x8 Nào bay xuân đã qua. 
{tt #8 Một bai con bướm tráng, 

Pháp pbới tới Đồn boa. 
bi 2 


Cao Tự Tbanb dịch 
h5 šŸ 
+ 


@2 
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Phạm Ngũ Lão 
Thuật hoài 


Hoành sáo giang sơn cáp kỷ thu, 
Tam quân tỳ hổ khí thôn Ngưu. 
Nam nhỉ vị liễu công danh trái, 
Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu. 


Tbuật nỗi lòng 


.Múa giáo non sông trải mấy tbu, 
Ba quân bùng bbí át sao Nhtớui. 
Cồng danh ram tử còn ĐHMƠNG HỢ, 
uống tben tai nigbe chuyện Vũ bầu 
Trân Trọng Kim dịcb 
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Trần Quang Triều 
Điếu tẩu 


Đồn lãng xuy triều thướng bích than, 
Lỗ thanh di nhập bích vân hàn. 

Kỷ hồi bạc nhĩ huyền chung đỉnh, 
Na trọng Đồng giang nhất điếu can. 


Ông câu 


Cá nrược đẩy dòng lên tbác biếc, 

Mái chèo bbua nước lạnh mây xanb. 

Dây câu một sợi tày buông kéo, 

Mẩy bận môi tbom chối lợi danh. 
Cao Tự Thanh dịch 
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Trương Hán Siêu 
Hóa Châu tác 


Linh lạc tàn sinh khổ bất câm. 
Dĩ biện hoang giao mai bệnh cốt, 


Ngọc kinh hồi thủ ngũ vân thâm, 
r 
R Hải thiên thảo mộc cộng sầu ngâm. 


lý 
: ' 
SÃ- Ly ý Tbơ làm ở Hóa Cbâu 


b | Ngoânb lại năm mây pbủ đế đô, 
..® Liên tàn bao xiết bbổ bơ uơ. 
ôi đành cõi rậm uùi xương bệnh, 
Cây cỏ cbung sâu cũng bọa thơ. 


Hoa Bằng dịcb 
“xế 
SẠC 7ê ` 
- 
.. _~ 2 


+ à 
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Nguyễn Sưởng 
Giang hành 


Ngạn chuyển thụ tà xuất, 
Khê thâm hoa đảo khai. 
Văn hà cô điểu một, 
Hiểu vũ phiến phàm lai. 


Đi trên sông 

Bờ lượn cây nghiêng gốc, 

Kbe sâu boa lật đài. 

Káng tà cbím lễ kbuất, 

Mưa sớm mảnh buôm trôi, 
Cao Tự Thanb địcb 
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Mạc Đĩnh Chi 
Vãn cảnh 


Không thúy phù yên sắc, 
Xuân lam phát thủy văn. 
Tường ô đề lạc chiếu, 
Dã nhạn tống quy vân. 
Ngư hỏa tiền loan kiến, 
Tiểu ca cách ngạn văn. 
t`>x€£ Lữ nhan sầu lãnh lạc, 
tà b› Tá tửu tác vi huân. 


Cảnb cbiều 


Xuân biếc màu sông gơn, 

Trời xanb sắc bbói bày. 

Qua già kêu ráng lim 

Nhạn nội tiễn mây uễ. 

Cbài thắp đèn câu biện, 

Tiều ca điệu bát dài. 

Mặt sâu tê lạnh lẽo, 

Mượn rượu giải lòng quê. 

Cao Tự Thanh dịch 
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Trần Mạnh 
Cam Lộ tự 


Tủng thúy toàn thương nhập vọng đa, 
Khê tây nhật ảnh chuyển thiểm tà. 
Cách lâm đề điểu vưu sầm tịch, 

Nhất kính cổ tùng sơ trụy hoa. 


Chùa Cam Lộ 


Trập trùng núi biếc non xanh, : 
Bóng cbiêu bên suối cbênh chênh rọi thêm. 
Bên rừng càng quạnb tiếng cbim, 
Tbông già một lối tm lìm rụng boa. 

Nam Trân dịch 
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Phạm Tông Mại 
Lâm chung thị ý 


Tự tùng trích lạc hạ nhân gian, 
Lục thập dư niên nhất thuấn khan. 
Bạch Ngọc lâu tiền thu dạ nguyệt, 
Triều chân y cựu bạng lan can. 


Tổ ý ngbĩ lúc sắp mất 


Từ kbi đày đọa xuống nbân gian, 
diơn sáu mươi năm, nháy mắt tan. 
răng sáng đêm tbu lầu Bạcb Ngọc, 
Châu trời, ta lại dựa lan can. 
Nguyễn Văn Lãng dịcb 
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Nguyễn Tử Thành 
Thu nhật ngẫu thành 


Thiên thôn mộc diệp tận hoàng lạc, 
Độc lập tây phong phất mấn ty. 

Tuế nguyệt đường đường lưu bất đắc, 
Tạc phi kim thị chỉ tâm tri. 


Ngày tbu ngẫu nhiên làm tbành 


Ngàn thôn cành lá thẩy rơi rụng, 
Chiếc bóng gió tbu lùa tóc mai. 
Năm tháng lạnh làng lưu cbẳng được, 
Trước sai nay đúng tự mình bay. 

Cao Tự Tbanh dịcb 
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Nguyễn Ức á 
Tống nhân Bắc hành K 
Đô môn hồi thủ thụ thương thương, ¡ XvẾ 
Lập mã tần châm khuyến khách thương ¿-- N 
Nhất đoạn ly tình câm bất đắc, \ <^ tj 
Tân đầu chiết liễu hựu tà dương. Mới 4V 


Tiễn người đi pbương Bắc 

Của đô cây My# bóng xanb đường, ¬ 
Dừng ngựa liên tay cbuốc chén uàng. P 
Một đoạn ly tình bìm cbẳng được, 


Bên sông bẻ liễu dưới tà dương. — 
Cao Tự Tbanb dịcb P=. 
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Chu Văn An 
Thanh Lương giang 


Sơn yêu nhất mạt tịch dương hoành, 
Lưỡng lưỡng ngư chu bạn ngạn hành. 
Độc lập Thanh Lương giang thượng vọng, 
Hàn phong táp táp nộn triều sinh. 


Sông Tbanb Lương 


Sườn non nắng bắt uệt chiều giăng, 
Từng cặp thuyểền câu xếp một bàng. 
Trên bến Tbanb Lương soi bóng chiếc, 
Vi tu gió lạnh nước triều dâng. 

Cao Tự Thanh dịcb 
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Hồ Tông Thốc 
Đề Hạng vương từ 


Bách nhị sơn hà khởi chiến phong, 
Huề lương tử đệ nhập Quan Trung. 
Yên tiêu Hàm Cốc châu cung lãnh, 
Tuyết tán Hồng Môn ngọc đẩu không. % 
Nhất bại hữu thiên vong Trạch Tả, -_ễ- 
Trùng lai vô địa đáo Giang Đông. 
Kinh doanh ngũ tải thành hà sự, 

Tiêu đắc khu khu táng Lỗ công. 


#> Đề đền Hạng ương 

†$ 44 Non nước trăm bai lửa chiến bùng, 

^ 8ä Đem đoàn tử đệ tới Quan Trưng. 

{t8 Kbói tan Hàm Cốc cung cbâu lạnh, 
Tuyết rắc Hông Môn cbén ngọc bbông,. 

2 Thất bại trời xui đường Trạch Tả, 

hã §7 Trỏ uê đất lấp nẻo Giang Đông. 

‡+ Năm năm lao bbổ còn bao nÄ? 


Nấm đất con con táng Lỗ công. 
Cao Tự Tbanh địch 
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Phạm Sư Mạnh 
Đề Cam Lộ tự 


Hiểu nhiếp vân yên khấu thạch phi, 
Tăng phòng Phật xá phủ liên y. 
Tuyết xâm lưỡng mấn phong xuy lệ, 
Trùng độc Mục Lăng đề tự thi. 


Đề chùa Cam Lộ 


Kế đám mây mù gõ trước rèm, h 
Buông tăng nbà Phật nước quanb thêm. 
Gió lay giọt lệ sương pba te, 
Tbơ Mục Lăng xưa lại đọc lên. 

Định Văn Chấp dịcb 
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Lê Quát U 
Tống Phạm công Sư Mạnh Bắc sứ = 


Dịch lộ tam thiên quân cứ an, 
Hải môn thập nhị ngã hoàn san. > 
Triều trung sứ giả, thiên biên khách, \ 
Quân đắc công danh, ngã đắc nhàn. 


Tiễn ông Phạm Sư Mạnb đi sứ pbương Bắc 


Người tựa trên yên trải dặm ngàn, 
Kẻ uề cửa bể cách quan san. 

Sứ thần dật èbácb nào bơn bém, 
Ông được công danb, lão được nhàn. 
Định Văn Cbấp dịcb 
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Trần Nguyên Đán 


Sơn trung ngẫu thành 


Trường An tử mạch yếm khinh phì, 
Hảo hướng ngâm sơn bế ẩn phi. 

Can diệp nhĩ huyên phong bắc khởi, 
Hư đình mục tống nhật tây quy. 

Thùy tương lục mấn phùng thanh nhãn, 
Tiếu bả hoàng hoa đãi bạch y. 

Chúng túy ngã tỉnh giai tự khả, 

Sát thân cô dự Khuất Nguyên phi. 


Trong múi ngẫu nhiên làm thành 


Kinh kỳ rày đã ngán qua? san, 

Về ẩn non cao khép tbảo đường 

Tai rộn beo may ngoài lá nỏ, 

Người đưa chiều xẾ giữa sân quang. 

Mắt xanb tóc biếc ai 0Ồn uã, 

Áo trắng boa Uàng dạ tấn ương 

Ta tỉnh người S4ÿ từ cũng được, 

Mua danb, tự sát Kbuất Nguyên xoàng 
Đào Phương Bình dịcb 
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Trần Đình Thám 


Đề Thu giang tống biệt đồ 
vẮ Giang thụ tình cánh nùng, 
Giang ba lục vị dĩ. 
` Ly tứ hạo nan thu, 
\! Thao thao ký giang thủy. 


” v XẮ 
ˆ Lộ „ Đề bức tranh Tiễn biệt trên sông tbu 


Trời tạnh cây sông xanb, 
Triều biếc sóng sông rã). 

bia tay ý bbó bìm, 

Cuỗn cuộn theo sông chảy. 
Cao Tự Thanh dịch 


>> 

‡8 dd 
^ R 
ft 8 
d 2® 
3 $3 
#+ 


3 # Mtềy 


g 
B* lừ Xỳ ài #t xỀ 


+ 
Hšè+ Ä\ BÉ mày §ẽ 


ðY - ãt lx šĩ lY ày 
ae Y  ã4 Y tự 


a 


Trần Hạo 


Đường Việt lưỡng Thái tông 


Đường, Việt khai cơ lưỡng Thái tông, 

Bỉ xưng Trinh Quán, ngã Nguyên Phong. 
Kiến Thành tru tử, An Sinh tại 

Miếu hiệu tuy đồng, đức bất đồng. 


Đường Việt bai Tbái tông 


Đường, Việt bai Đua biệu Thái tông, 
Đường xưng Trinh Quán, Việt Nguyên Phong. 
Kiến Tbành bị giết, 44» Sinb Sống, 
Miếu biệu tụy đồng, đức chẳng đồng. 
Đào Pbương Bình dịch 
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Hồ Quý Ly 
Đáp Bắc nhân 


Dục vấn An Nam sự, 

An Nam phong tục thuần. 
Y quan Đường chế độ, 

Lễ nhạc Hán quân thân. 
Ngọc úng khai tân tửu. 
Kim đao chước tế lân. 
Niên niên nhị tam nguyệt, 
Đào lý nhất bàn xuân. 


Trả lời người pbương Bắc 


Người bồi tục Nam quốc, _ 
Nước Nam phong tục thuận. 
Giống Đường bày cbế độ, 
Tựa Hán lễ quân thân. 
Bình ngọc lừng men rượu, 
Đao uàng xẻ thức ăn. 
Tháng bai tháng ba tói; 
Đào mận một màu: 
Cơ Tị, 


W š EE Œ }Ỉ ẩö 3# 
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Lưu Thường 
Tuyệt mệnh thi 


Tàn niên tứ thập hữu dư tam, 

Trung nghĩa phùng tru tử chính cam. 
Bão nghĩa sinh tiền ưng bất phụ, 
Bộc thi nguyên thượng hựu hà tàm. 


TbƠ tuyệt trệnb 


Bốn cbục linb ba một kiếp rồi, 
Vì trung bị giết cũng đành thôi. 
Bình sinh giữ nghĩa lòng bông pbụ, 
Ngoài nội pbơi thây bá tbhẹn ai? 

Cao Ti Tbanb địch 
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Trần Ngạc 
Tặng Tư đồ Nguyên Đán 


Ngã thị đương niên khí vật, 
Công phi đại hạ kỳ tài. 

Hội thủ nhất ban lão bệnh, 
Điền viên tảo biện quy lai. 


Tặng Tứ đồ Nguyên Đán .. 
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Chu Đường Anh 
Đề Đường Minh hoàng Dục mã đồ 


Ngọc hoa dạ chiếu tuyệt quyền kỳ, 
Dục bãi khiên lai cận xích trì. 
Nhược sử ái nhân như ái mã, 
Thương sinh hà chí hữu sang di. 


Đề bức tranb Đường Minh boàng tắm ngựa 


Ngựa Ngọc boa thông bbỏe lạ lùng, 
Tắm rôi dắt tới trước sân rồng. 
Thương người uí được nbư thưtƠng ga, 
Dâm cbúng đâu lo pbải bốn cùng. 
Tbeo bản đdịcb của Định Văn Cbấp 
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Lê Liêm : 
Vũ Lâm động 
Dã thái nộn hoàng phong đạm đạm, @ l , 


Giang hoa ngưng bích vũ ban ban. cv... 
Kim quang nhân khứ vô tiêu tức, .¿ < Ú 


`“ 
3 T4 


» 4 ¬. “ & \ 
Cửu khúc vân khê triêu mộ nhàn. “Ñ 


Động Vũ Lâm 

Rau nội tươi non cơn gió thoảng, ¬ 
Hoa sông đọng biẾc gÍỌI 11 UHƠNG. : 
Người tiễn đi buất bông tin tức, 


Chín đoạn be mây sớm tối nhàn. 


¬ 
Cao Tự Tbanb dịch P.. 
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Trần Lôi 
Quá Phong Khê 


Lãng Bạc ta diên trụy, 
Phong Khê trúc Kiển Thành. 
Nhất thời cân quắc trận, 
Đẩu nhĩ lập công danh. 


+ Qua Pbong Kbê 
‡8 44 Bên bô Lãng Bạc than diều rới, 
%4 Tđ Trên đất Pbong Kbê đắp Kiến Tbành. 
Khăn yếm Trưng ương thành trận thế, 
ft #8 Nên chi Hán tướng lập công danb. 
w L2 Cao Ti Thanh dịcb 
X5 š2 
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Lê Cảnh Tuân 
Vô ý 
Vô ý ư tri tiện kiến trị, 
Thử sinh hành chỉ khởi nhân vi. 
Thân tuy lão hï chí nhưng tại, 
Nghĩa hữu đương nhiên tử bất từ. 
Nhiếp đắng môn la canh vạn hiểm, 
Thượng than hạ lại thiệp thiên nguy. 
Tứ phương tự thị nam nhỉ sự, 
Đạp biến giang sơn dã nhất kỳ. 
Vô ý 
| Trí ngộ tbờ ơ chẳng ý gì, 
^ Dễ ai ngăn đứng lại ngừa ải. 
Tới già lòng đỏ còn nguyên uậy. 
“Đương ngbĩa thân uàng dám tiếc chỉ. 
Gái góc xông pba gbê nỗi biểm, 
Tbác gbènb lên xuống trải Cơn 110). 
Cung tên trắng nợ làm trai phải, 
Tuyệt bbắp non sông mới gọi kỳ. 
Đình Văn Chấp dịch 
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Nguyễn Phi Khanh 
Khách xá 


Thiển bả nga nhi độc tự châm, 

Ky mi động liễu hạc viên tâm. 

Hoa biên mao ốc xuân trường hảo, 
Liễu ngoại sài môn khách dị tầm. 
Bán tháp tiêu phong hòa ngọ mộng, 
Nhất liêm mai vũ trợ thanh ngâm. 
Thị phi bất đáo nhàn song kỷ, 

Thụy khởi phần hương phủ tố cầm. 


Quán kbácb 


Cbhút rượu nga nhí, mình tự rói, 

Buộc ràng, 0ượn bạc cbạnh bồn tim. 

Bên boa am cỏ xuân càng đâm, 
`Mgoài liễu pbên tre bách dễ tìm. 

Tầu cbuối gió ru trưa lịm giấc, 

Rèm song miứa tưới giọng tbơ êm. 

Tbị pbi nào bén bên song gbế, 

Tỉnh dậy châm bương dạo bbúc kìm. 

Hiến Nam, Tiên Sơn dịcb 
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Nguyễn Mộng Trang 


Đề Tây Đô thành “ 
Sách mã ao ao phỏng cổ thành, @: 
Ánh hồ quan liễu tự dao thanh. xc 
Tôn vong bất thẩm bao tang kế, ( xẻ 
Đắc thất nan đào nguyệt đán bình. ⁄ 
Chỉ thị Nhuận Hồ hoang đức chính, v ' 


“xe 
Hưu ngôn Nam Việt phạp anh linh“ + 
Như hà tá đắc Đinh Công hạc, s`À ¬- 


Lục hợp cao tường thí nhất minh. 


Đề thành Tây Đô 


Giục ngựa xăm xăm uiếng cố thành, 
Dinh quan bóng liễu rọi bồ xanh. 
Mất còn bông ở mưu người tính, á 
Được mất hôn ngăn miệng thế bình. 
Cbỉ bởi bọ Hô bông đức cbínb, 
Đừng rằng nước Việt thiếu anb linh. 
Làm sao mượn bạc người tiên cũ, 
Một tiếng bêu uang nỗi bất bìnb. 

Cao Tự Thanh dịch 
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Đăng Dung 
Cảm hoài 


Thế sự du du nại lão hà, 

Vô cùng thiên địa nhập hàm ca. 
Thời lai đồ điếu thành công dị, 
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa. 
Trí chủ hữu hoài phù địa trục, 
Tẩy binh vô lộ vãn thiên hà, 
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch, 
Kỷ độ Long Tuyển đới nguyệt ma. 


Cảm boài 


Việc đời rắc rối tuổi già uay, 

Trời đất uô cùng mmột cuộc S4}. 

Cái thịt gặp tbời lên cũng dễ, 

Anh bùng lö bước ngẫm càng cay. 

Vai mang trục đất mong pbò chia, 

Giáp gột sông trời bó uén mây. 

Thì nước cbưa xong đầu đã bạc, 

Gươm mài ánh nguyệt biết báo rày. 
Trần Trọng Kim dịcb 
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Nguyễn Trãi 
Thính vũ 


Tịch mịch u trai lý, 
Chung tiêu thính vũ thanh. 
Tiêu tao kinh khách chẩm, 


ị Điểm trích số tàn canh. 
, Cách trúc xao song mật, 
bai Hòa chung nhập mộng thanh. 
11+ Ngâm dư hồn bất my, 
s Đoạn tục đáo thiên minh. 
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$ >> Ngbe nrưới 


‡8 44 Quanb quẽ pbòng bia tối, 
Nghe mưa trên mái tranh. 
Não nùng gbê gối kbácb, 
Tbánb tbót đếm tàn canh. 
Cách trúc bbua song nhặt, 
Tbeo cbuông tới mộng lành. 
Ngâm xong đều chẳng ngủ, 
Đứt nối đến bình mình. 
Cao Tự Tbanh dịcb ì 
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Lê Tư Thành 
Đề Sài Sơn tự 


Ngẫu nhân thừa 


3%, \À rẩề Mở Vè gh 
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hứng đáo nham tiên, 


Ổn bộ vân cù thượng thần nhiên. 
Điểu ngữ hoán nghênh tùng hạ khách, 
Hoa dung tĩnh đối động trung tiên. 
Túc siêu trần thế tam thiên giới, 

Thủ trích tỉnh thần đệ nhất thiên. 

Thí tảo thạch đài miêu thử cảnh 

Thi thành bút dĩ động sơn xuyên. 


Đề cbùa Sài Sơn 


Ngẫu nhiên cao bứng tới non cbơi, 


Bằng phẳng đường mâ bước tbẳnh thoi. 


Đón kbách di@@Ÿ†ùng cbim cbóc bói, 
Chào tiên trồng động có boa tươi. 


Chân ngöâi tr 


Tay bá 
Thử qu 


mì giới ba ngần cõi, 
¡ trăng sao một lớp trời. 
ét nét rêu đề uịnh cảnh, 


Bát thơ rung động núi sông rồi. 
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Tbeo bản dịcb của Mai Xuân Hải 
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Nguyễn Bỉnh Khiêm 
Vấn ngư giả 


Triểu hải biên chu ngư giả thùy, 

Sinh nhai nhất lạp nhất soa y. 

Thủy thôn sa cận âu vi lữ, 

Giang quốc thu cao lô chính phì. 
Đoản địch thanh phong nhàn xứ lộng'"' 
Cô phầm minh nguyệt túy trung quy. 
Đào nguyên cố sự y nhiên tại, 

Tân Tấn hưng vong thị khước phi. 


Hỏi người đánh cá 


Trên bô ai dạo thuyền câu, 
Nón tơi ngang dọc giữa bầu càn bbôn. 
Cbim âu làm bạn bên côn, : 
Sông tbu nưÓC CUỐI, UWỢC go mỡ 
Sáo cbiều tbeo gió nhàn bay, 
Buôm khuya cbở bóng thăng say cù 
Đào nguyên cbujện c¡ cò? 
Hưng tong Tân T: 
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Nguyễn Phước Châu 


Thuận Hóa văn thị 
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Noãn yên tịch chiếu luyến giang tân, 
Tế thính oanh đề xứ xứ xuân, 
Văn thị chỉ khan hồng phấn nữ, 
Thông cù bất đoạn ỷ la trần. 


Thời cô bạch tửu năng diên khách, 


Nhật dụng thanh tiền khước tiện dân. 
Giao dịch khởi vô hành dữ đấu, 
Hoàn dư phong tục Cát Thiên thuần. 


Chợ chiều Thuận Hóa 


Bên Sông khói ấm ánh tà buânm, 


Lắng tiếng oanh bêu chốn chốn xuân. 


Đường bụi lại qua đều gấm lụa, 
Cbợ chiều lui tới thảy giai nhân. 


Tiền đồng đổi cbác tiện dân chúng, 
Rượu trắng làm quen cbuốc bbách nhân 


Buôn bán bá không cân tới đấu, 


Còn theo pbong tục tbuỏ xưa thuần. 
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Nguyễn Công Cơ 
Hưng An tức cảnh 


Xanh quá Ly giang bách lý than, 

Khách trình kim nhật đáo Hưng An. 

Bạch vân dịch ngoại phong vô cảnh, 
> Dạ nguyệt đàm trung thủy bất lan. 

Kỷ khúc linh cừ tuyển thấu ngọc, 

Nhất hoằng Liêu tnh thủy lưu đan. 

Khê đầu văn hữu phi lai thạch, 

Tất cánh phương dân thuyết đắc man. 


Ở Hững An tức cảnh 


Trăm dặm sông Ly Uượt thác ngàn, 
Hôm nay đường bbách tới Hưng An. 
Mây bay trạm dịcb đài bông bói, 
Trăng sáng đầm sâu nước chẳng tan. 
Mấy bbic ngòi thiêng tuÔn SUỐI 'i8Ọc, 
Một uùng giếng đỏ ngập màu đan. 
ANgbe đôn có đá bay uễ suối, 
Cười bẻ cư dân cứ bịa tràn. 

Cao Tự Thanh dịch 
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Nguyễn Công Hãng 
Hàm Đan hoài cổ 


Triệu quốc sơn hà thảo mộc hoang, 
Giá cô đề hiểu nhạn mỉnh sương. 
Tùng đài lịch lịch duy lưu thủy, 
Cam trúng luy luy chỉ tịch dương. 
Cổ lĩnh mạn truyền phù tử khí, 

Tiên tung hư đạo mịch hoàng lương. 
Đăng tiền tế thuyết hưng vong sự, 
Trà trướng na kham lữ tứ thương. 


Ở Hàm Đan nhớ CUYỆH xrửa 


Sông múi Hàm Đan CỔ mọc boang, 
Đai đa gào sớm, bạ? bê Sương, 
lâu đài san sát trơ đồng ?ưÓc, 
Pbần mộ lô 1›bô dại ĐÓ? clưƠng. 
AMúi cổ nào đâu làn bb( tía, 

Dấu tiên béo Địa chuyện bê Uàng 


Trước đèn nói chuyện ĐưNg UOg cũ, 


Y kbách kbôn cằm nỗi uấn UWƠNg. 
Tbeo bản dịcb của Đỗ Aoc Toại 
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Mạc Thiên Tích 
Lư Khê nhàn điếu (Thập khôi vận) 


Lãng bình nhãn ốn tự du tai, 
Nhàn đãng khinh chu điếu tố hồi. 
Mân trực thâm trầm câu nhĩ trọng, 
Lân la loạn triển thủy văn khai. 
Trú tầm vân ảnh tùy lưu bạc, 

Dạ trục hàn quang đới nguyệt hỏi. 
Tiếu ngạo yên ba thời xuất một, 
Tương kỳ khê tịch hải triều lai. 


Lư Khê nhàn điểu (uần Tbập bôi) 


Sóng tên người ổn thật tui that 
Thong thả thuyên câu ngược rạch bơi, 
Mỗi nặng dòng sâu dây nhợ thẳng, 
Aước xao gió ơn tẩy hoa bày 
Sáng tìm mây luắng theo bhố chảy, 
Đêm đuổi sương bay đội }j@tJỆ  uê. 
Cười cợt ra trào noi bhói sóng, 
Vừa cơn ròng tối đã triều mai 

Cao Tự Thanh dịch 
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Nguyễn Cư Trinh 


Kim Dự lan đào 


Đế nộ Dương hầu sác phạm biên 

Di tương tiên đảo trấn tiền xuyên. 
Ba điểm bất thức trường thành điện, 
Thủy mãnh phương trí chỉ trụ quyền. 
Tỉnh vệ bán tiêu hàm thạch hận, 

Ly long toàn ốn bão châu miên. 

Tri quân diệc thị kình thiên vật, 

Kim cổ thao thao độc nghiễm nhiên. 


Đảo Kim Dự cbắn sóng 


Biển quấn cbo Trời gián kắm pben 

đÒn tang đem trấn cửa xông Tiền 

ước cuàng đâu tbẩm thành cao cả, 

Sóng uỗ cbí kap đã tững bền 

Tĩnh tệ cbiÈa tan niềm tbhạcb bận, 

Ly long còn wiậu giấc châu miê ? 

Chống trời tật đỏ truyền bìm cổ, 

Afột cối cao cao đứng nghiễm nhiền. 
Đông Hồ địch 
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Nguyễn Thiến 


Sĩ các hữu chí 


Đa thiểu anh hùng sản vực trung, 
Kỳ vi chí đã bất tương đông. 

Xuất tư kiêm thiện công quang thế, 
Xử tuất thâm tàng đạo tuẫn cung. 
Mục Dã nhất nhung khai đại nghiệp, 
Lồ Sơn ngũ liễu kích thanh phong. 
Thời tai thân khuất phương vi chính, 
Thị đạo dư tương miễn dụng cỒng. 


Kẻ sĩ mỗi người một cbí bướng 


Trong cõi anh hàng sinh lắm bẻ 
MỖI tgười một chí phái đâu chưng 
@Wuười ra điức cả công từng thế, 
Kẻ ẩn danh cao đạo !Đuận: lòng, 
Mục Dã mãnh nhng &ây đạt ngbiệp. 
Lô Sơn chỗi liễu nổi thanh phong. 
Thy thời co duỗi âu là nhải, 
Đạo ấy ta đây rắp gắng công 

Hàng Xuân Hãn dịch 
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Ngô Thì Sĩ 
Ký hữu 


Nghỉ kinh biệt hậu các thiên nhai, 
Kiển quyển tư quân nhật kỷ hồi. 
Vị bắc hữu tình thiên thụ tuyết, 
Giang Nam vô lộ nhất chí mai. 

Ốc lương nguyệt dạ tửu nan LÚY, 
Ngọc bản phong thời môn tự khai. 
Tài hỷ quân hoàn quân hựu khứ, 
Vị quân sử ngã trụng bồi hồi. 


Giả bạn 


Kinh Eị tự buổi phải chia 14): 
Quyền luuốn ngàn đêm da bó khiay 
tr ï Bắc có tình ngàn cội tuyết, 
Giảng (Nam không lối mội cành miái, 
Trăng sui song cửa rượu bhôn HỐng, 
Gió động trang thơ cửa chẳng cài 
Ha mừng gặp gỡ đà „„ ĐiỘI, 
Vì anb lòng da xiết bỗi bồi 

Cao Tự Thanh dịch 
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Lê Quý Đôn 

Du Bích Đào động 

Hải thượng quần tiên sự diểu mang, 
Bích Đào động khẩu cứu hoang lương. 


¿'‹  Kiểền khôn nhất hạt cùng Từ Thức, 
`. Vân thủy song nga lão Giáng Hương. 
v/ , y s l§ 
- LV Thạch cổ hữu thanh xao hiểu nguyệt, 
. ~x ` . ^ .t Z, tà! 
: * Sa diêm vô vị thấp thu sương. ` 
1¬ Thế nhân khổ tác Thiên Thai mộng, á: 
Bất tưởng Thiên Thai diệc ký trường. 
- 
#* Cbơi động Hích Đào 
œ 
4 Trên biển quần tiên mờ mịt dấu. 
~xj Bích Đào động cổ (lã boang lương 
{t8 Đất trời màn áo thương Từ Thức, 
du # Älây Hước đÌôi trày sạm Gúảing Hươmc: 
Trồng đá còn tang &bua đưới HGHIÔI, 
hã šŸ Auối côn pô tị thẩm trọng sươn, My. 
‡+ hờ đời mơ cảnh THIèH Ti M2 
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Nguyễn Phước Dục 
Xuân nhật mạn hứng 


Tân thi bần hậu sách, 
Cựu sự mộng trung sinh. 
Địa tịch vô nhân đáo. 
Tùng lai bất thế tình. 


Ngày xuân bứng lan tran 


4+ ghèo tbơ mới giục, 
Trong mộng chuyện Xu sinh 
Đất bẹp bhông người tói, 
tòng xi4 khác thế tình. 

Cao Ti Thanh dịch 
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Ngô Thế Lân 
Thư hoài 
Cựu sự như xuyên trường thệ hải, vì 
Tân hoài tự nguyệt dục lăng hư. N 
Thiên ý nhược phi lân tích ngã, 
Khẳng giao dung dị ngọa mao lự. lÍ 
' 
} 
x ^ 
# Gbi nỗi lòng ... ‡ 
‡& ¿4 Việc rước Sông dài nai bể lỏn, , 


bi ~) Tình nap 2 tang sá:f§ 
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$ 
# dị] lƑ TL 
zm* # 
Phạm Lam Anh 
Khuất Nguyên 
Chí nan tất toại thiên thu sự, 
Ba vị toàn trầm nhất phiến trung. 
Cô phần khí thành thiên khá vấn, 
Độc tỉnh nhân khứ quốc cơ không. 
s#& Kbuất Nguyên 
‡8 áa Gỗng ddanb hó thỏa ngàn tbu nghiệp, 
Sóng nước chìa chìm mội mảnh trang 
xi : 
Kết trọn kbí bờn trời căng bỏi, 
{ta Đi rỗi ?|pười tỉnh nước bẩu không 
j # Cau ?1 Tbanb dịch 
là SỞ 
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Lâm Tấn 

Đề Lễ công từ 

Bạch thảo thê thê cố tái trần, 
Hoang thành duy kiến dã hoa tân. 


» ồi ) RR š 


` 


-sh. 
.* ậ 


Í 


^^ 
Thiên tương sự nghiệp quy tiên đại, k„ _ 


Địa dĩ sơn hà chúc hậu nhân. 
Phong vũ vị khôi chính chiến cốt, 


Tử tôn trường thác loạn ly thân. \ và 
Bình sinh nhất trích tầm thường lệ,  ~. 


Bất khốc trung thần khốc loạn thần. 


ĐỀ đền Lễ công 


ï xa quanh quẽ cỏ tương sẵn, 

Hoa dại thành buang xót thẳm màu. 
Công nghiệp HỜi đem Irao lớn trước, 
Aon sông đất lấu gởi người sáu 

Giỏ mưa chưa rã xương chính chiến, 
Con cháu đà tương kiếp dai dâu. 

Tham bóc loạn thân làm bai Hước, 
Trung thần đâu phải khúc thương nbau 
Cao Tự Thanh cách 
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Ninh Tốn 
Ngư tiểu canh mục (kỳ nhị) 


Phú quý công danh liễu bất can, 
Bách niên tung tích bạch vân quan. 
Phủ thanh đoạn tục yên hà lý, 

Ca vận cao đê mộc thách gian. 

Vạn khoảnh lâm loan sinh kế dụ, 
Nhất thiên phong nguyệt lạc cơ nhàn, 
Mại tân cô tửu thần thần túy, 

Khẳng vị công hầu hoán thử san. 


Ngư tiểu canh muạc (bài II) 


Công danh phủ qiuJ! tặc cbo người, 
ân trắng trăm năm ẩn cuộc đời 
Trong ảng yên bà âm búa dội 
Quan) tng gỗ đá SÍOH8 ca tia 
Aut rừng muôn bhboánth tiêu dự đất, 
Trang gió đầy bầu dạ thành tbơi 
Cài bận, PHI tìúa, say mãi mãi, 
Công bẫu đâu cbịu đổi non bbơi 

LÊ Hu! Gbrờng dịcb 
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Đoàn Nguyễn Tuấn 
Quan Bắc binh cổ lũy 


Sát khí xung thiên vạn táo yên, 

Duy dư trĩ điệp Nhị Hà biên. 

Tái vinh thảo mộc huân tàn chiếu, 
Nhất độ can qua trụng đảo huyền. 
Ngũ Lĩnh quy hồn ưng vạn lý, 
Chương Dương vãng sự di thiên niên. 
Giải tri hưng kế tu xuyên nhạc, 

Tảo hướng Tây Sơn tống hạ tiên. 


Xem lũy cũ của quân Tbanb 


Sát bbí xông lên từ uạn bếp, 
Nay nơ lũy để ở bên sông. 
Gỏ cây sống lại bương tbơm ngái. 
Bình lửa gây nên khổ mấy tràng. 
Agl Lĩnh bồn uê bbôn cất cánh, 
X> Chương Dương chuyện cũ mãi gbi công. 
: "Hưng Lê" nếu biết non sông then, 
Thà gửi Tây Sơn lá thiếp bỗng! 
Phạm Tbiều dịcb 
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Phan Huy Ích 


Chiêu Quân mộ 


 A đê 
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Tân Thành lĩnh bạn thảo mồng nhung, 
Kiến chỉ Minh phi táng lũng trung. 
Thuế trướng túng nhiên lân bạc mệnh, 
Hương liêm hà tự lão thâm cung. 

Liễu mi lãnh lạc hàm thu lộ, 

Cẩm vận thê thanh yết sóc phong. 
Thiên cố mạn cừu Diễn Thọ họa, 

Phi thường nhan mạo bút nan công 


độ Chiêu Quản 


Bên dải Tân Thành có rậm che, 
Đầm quê chỉ mộ của Minh phi. 
Trưởng cứu phận bạc nằm Sáo ẩm, 
Cung lạnh già toi thí nỗi gì 
Giá bấc tiếng chịm bêu thảm thiết, 
Swơng thư mày liễu ngậm đâm đìa, 
Nhàn: đời giận bậy: tnh Diên Tbọ, 
hứng mặt phi thường dễ nẽ chí 
Theo bản dịch của Huy € sân 
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Lê Quang Định 
Hà Bắc đạo trung 


Niên dư tung tích đẳng bình bồng, 
Việt thủy Yên sơn lộ vạn trùng. 

Hà xứ mộ chung tiêu sái ngoại, 

Kỷ thanh tiêu cận tịch liêu trung. 
Dạ minh dương liễu sa hà nguyệt, 
Thu lãnh ngô đồng ngọc tỉnh phon 
Quán xá hương tâm miên bất ốn; 
Hốt văn sương lý độ nam hồng. 


Trên đường đi Hà Bắc 


Hơn năm trài nổi biểp phiêu bỗng, 
Sông Liệt noH Tiod Hỗo tan trừng. 
Chuông tối ngân nạa tào tịch mịch, 
C4 khuya xào vxạc qua mệnh phông 
Trăng soi liễu tảa bò sâng sáng, 

Gió lạnh ngô thịt giẾNG HĐỌC rung: 
Trần trọc lòng quê net quán khách, 
Trong su chợt trọng tiếng chùn bằng 
Cao Tự Thanh dịch 


Ngô Nhơn Tịnh ¬" 
Đối kỳ - 

Kiếp trì nhân thác loạn, ` -.y—. 
Hắc bạch lưỡng phân-minh... 
Thang Vũ sơ tàn cục, 
Đường Ngu tái lạc bình. 
Đắc tiên duy khuất chiến, 
Thất thế tại chuyên 
Kim cổ đa cao-trước; 
Hà như tụ thú tha 


\ 


Trước bàn cờ 


Đọc ngang quân chay rối, 
Đen trắng sắc chia rành. 
Thang Vũ ta Xong cuộc, 
Đường Algu lại sắp binh. 
Nước bay là sợ đánh, 
Thế yếu bởi ham tran]. 
Kim cổ nhiễu tay giỏi, 
Đâu bằng bẻ đứng nhìn... 

Co Tự Thanh dịch 
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Trịnh Hoài Đức 
Liên Chiểu miên âu 


Âm âm hạm đạm thủy trung tiêu, 

Dục bãi sa âu liễm ngọc kiểu. 

Tầm mộng phù tung y lục cái, 

Vong cơ nhàn khách chẩm hương miêu. 
Nặc tha xảo thước thu tang đỗ, 

Nhiệm nhĩ lưu oanh chức liễu điều. 

Du nữ thái liên hưu loạn động, 

Cựu mình do đãi trục lai triều. 


Le ngủ Đầm Sen 


im trầm bờ tưÓc rợp seh tơi, 

te tắm xong rồi tới nghỉ ngơi. 

tọng biếc bập bệnh chân ruổi mộng, 
Cồ thơm thiêm thiếp giấc quên đời 
Gom dâu để thước tùy lòng gã. 

ật liêu cha oar+h mặc ý nai. 

Cô gái bái sen đừng kbuấp động, 
Chờ con nước tới sẽ rong chơi. 

Cao Tự Tbanh dịch 
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Nguyễn Du 


Độc Tiểu Thanh ký 


Tây Hồ hoa uyển tẫn thành khư, 
Độc điếu song tiền nhất chỉ thư. 
Chi phấn hữu thần liên tử hậu, 
Văn chương vô mệnh lụy phần dư. 
Cổ kim hận sự thiên nan vấn, 
Phong vận kỳ oan ngã tự cư. 

Bất tri tam bách dư niên hậu, 
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như. 


Độc Tiểu Tbanh ký 


Hỗ Tây boa biển giải gò boang, 
Của bé trang thờ cBgHh điếu tràng 
Hậu luống HỜng thêm hÑtpbấn đại. 
To chua tàn bết nghiệp ăn chịtơng 
Thanh thương khó hội oan chẳng chất, 
Phong nhá đành chung nợ tẩni U18ng, 
Rỗi Tố Nbư này ba BỶ nữa, , 
Trần gian ai bê sut sùi thương? 

Quách Tâm địch 
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Hồ Xuân Hương 
Nguyệt dạ ca 


Lộ như châu hề nguyệt như sai, 


Thúc vãng lai hề chiếu dư hoài. —— 
2 M Say : <8 
Uyển cố nhân hề thiên nhai, —. 
Ai bất kiến hề tâm bối hồi. ` 
Đài hoang Thần nữ miếu, vs + 
Vân tán Sở vương đài. t2 ® 
Minh nguyệt quang như hửữ, ^^ \ 
. . 3 s “ . 
Ngã tư chỉ thân hể an tại tai. 
Bài ca đêm trăng 
Sương mồ châu chừ trăng như tây, % 
Cứ lại qua chữ soí lòng này: , 
#1ờn người xưa chữ nơi chân trời, ' 
;Vhớ hàng gân chữ lòng bôi bồi : 
Miếu Thâm nữ rêu pbii, & 


Đài SỞ tường mày bai 

Trăng trong sâng 0Ö thế, 

Agười nơi đâu chữ người ta lương ơi 
Cau Tự Thanh dịch 


Phạm Đình Hổ 


Hạ nhật giao hành 


Gia hương hà xứ thị, 

Nhật tại thiên chỉ đông. 
Chú vọng bất khả kiến, 
Ngã tâm không xung xung. 
Trường không đa bạch vân, 
Khoáng dã đa phiêu phong. 
Trữ lập bội trù trướng, 

Vô kế ký chinh hồng, 


Xgày bè đi cbơi ngoài đồng 


Quê cũ nơi đâu bỉ, 
Hạt trời đang pbía đông, 
Cổ nhìn mà chẳng thất, 
Tình ý luỐng mênh mông, 
Trời rộng mây 1ờ mịi, 
Đẳng không gió lạnh lùng, 
Agóng nhìn thêm bbắc bboải, 
Khó nỗt nhắn cbtm bồng. 

Cao Tư Thanh địch 
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Nguyễn Công Trứ 
Thất thập tự thọ 


Nhật đối nhỉ tào tự giải di, 

Kim ngô bất tự cố ngô thì. 

Tùy cơ khối lỗi cung nhân tiếu, 
Trực ký niên hoa giới cổ hy. 

Lão thực bất kham trang diện mục, 
Anh hoa an dụng nhiếm tu tỳ. 

Tự tầm tiên liệt hào vô trạng, 

Quái sát Hồng sơn hữu thị phi. 


# ' 


Bảy nưườÌ tuổi tự mừng thọ 


Asàyw cùng lũ trẻ cọt đùa chơi, 
Quả thực ta ray! khác trước rồi 
lúa rối mấy bồi nằng giúp nước, 
Sống lâu bẩy c bục Cl?g Ơi tời. 
Thật thà bao quản &boe mình đẹp. 
Tóc bạc xa đành bé» tĐẺ trười 
Ahững tben bất tài không báo bổ, 
Aon Hồng thôi mặc tiếng trên đôi, 
lê Thước dịch 
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Trương Hảo Hiệp 
Bắc Thành ngộ hương nhân 


Bắc Thành ngã đĩ lưỡng cư chỉ, 

Y hy phong cảnh khan vô dị. 
Phùng quân thủy giác ngã ly hương. 
Ác thủ hồn như mộng sơ khỉ. 

Nhất dữ giao đàm nhất tự liên, 


Tầng vị canh dư quân thượng thuyền. 


Do hạnh thử thời minh nguyệt tại. 
Chiếu tri lữ thứ tịch như niên, „ 


` 
Ở Bắc Tbành gặp người làng 


Bắc Thành ta đã 
4à xen phẳng cản 
Gặp 901g cho hò 'Ìn] Xé 
Tay nắm, lòn Wtbsr Li@uviy¡b 
Moài mãi! chuyỒNgggò,, ( 
Cứu được hơn caN Bà l[g 3 Ñ 
túc ẩy mai! còn trÃÖg s chúổn,, 
Đêm dài, đất bhách, ý biên  Š 


Cao Ti Than dịch X 
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Phan Thanh Giản 
Quá Côn Lồn 


Cửu thuyết Côn Lôn đảo, 

Cô chu kim thủy hoàn. 

Nhãn cùng thương hải khoát, 
Tâm đáo bích sơn gian. 

Kê khuyến thâm lâm lý, 
Yên ba cách thế gian. 

Du du hồ hải khách, 

Tầng phủ hữu tương quan. 


Qua đảo Gôn Lôn 


Cân Lôn nghe nói tự lẬU, _ 
Cơn tbuyển cò độc buối đâu lướt qua 
Trông rời biển rộng bao la, 

Non xanh gửi tầm lòng ta ntững nẸ 
AMuông gà IrOH bhuảng rừng cây: 
Thế gian ngăn cách, hối mây `. „ 
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Nguyễn Văn Siêu 


Thất thập tự thọ 


Lão hï hoàn vì thảo đã thần, 

Quy dư khởi tác phiếm nhàn nhân. 
Phân phân tục sự hoài nan phóng, 

Lạc lạc tàn biên chí vị thân. 

Đới nhật hữu quang dư bạch phát, 

Đương phong bất nhiễm thị tri trần. 
an hô tẩu thùy phi khả, 

n ngõ do hữu thử thân. 


— Bảy muười tuổi tự miỲng thọ 


„JUống tuổi gWê ibà cũng tạm san, 
 Rế nhàn chưa thật gọi là nhàn 
` BAB nhiêu lục sự lồng trương tấn, 
Mất cuốH tàu biên da chứa chan 
tĐĐâu Bạc đương trông ngàu sảng sửa, 
† đen kbôn nbuốm đấu lâm than 
Năng qguaftr rằng cụ ừ thôi được, 
Nàng qảnh, thân còn ở thế gian:. 
#iẳng Liên địch 
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Phạm Văn Nghị 
Di Đào Đốc bộ 


Ký bệnh nhi hưu hựu vị hưu, 

Chỉ duyên quyến mẫu bất vong 1m. 

Thánh nhân Bản cố bang ninh huấn 
Chính tại đương kim cấp giảng cầu. 
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1 / 
Già Tổng đốc Đào Trí 
Ốm hgbi nhưng nào ngb được đâu, 
Chỉ Uì đồng ruộng phải lo âu. 
lời xưa "Gốc ui?ng thị yên nước", 
°'Chính lúc này đây phải tính mau. 
Đỗ Ngọc Tại dịch 


Me #&Ñ 
Hé bự Št 3Ä 


Ÿ ¡ 3 3# x2 
Nw 3k X gả 
ầm + X3 th & 
m dW%w 2 äE kÈ 
xi ® 3š 3 
k ÀÄ R 3N NÉ 
Mwx2£ v, [ếc Tê 


Bùi Hữu Nghĩa 
Tự thuật (kỳ nhất) 


Tu mi thôi ngã lão, 

Can phủ hướng thùy trần. 
Vọng trị đồng xuân nhật, 
Đoan cư lại bắc thân. 
Hôn mai phong kỷ độ, 
Bàng bái vũ kinh tuần. 
Thế lộ nê đồ thậm, 
Cuồng ca thả ẩm tần. 


Tự thuật (bài L) 


Mày râu xua tuổi tác. 
Tam sự bhó phân trần 
¬ Thịnh trị ĐOH tua sảng, 
SG Lưí bóa (đợí( buổi xuân, 
tjó mà qua mấy độ, 
Ata lớn trải bơn tuần 
Đường thế bàn nhơ lắm, 
%ay rồi cử bái nhàng. 
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Huỳnh Mẫn Đạt 
Điếu Nguyễn Trung Trực 


Thắng phụ nhung trường bất túc luân, 
Đồi ba để trụ ức ngư dân. 

Hỏa hồng Nhựt Tảo oanh thiên địa, 
Kiếm bạch Kiên Giang khấp quỷ thân, 
Nhất đán phi thường tiêu tiết nghĩa, 
Lưỡng toàn vô úy báo quân thân. 
Anh hùng cường cảnh phương danh thọ, 
Tu sát đê đầu vị tử nhân. 


Điểu Nguyễn Trung Trực 


Thắng phụ sa trường chẳng đủ phân. 
Gia dòng ngân sông nhứ nạtt dân 
tiờa bằng Nhựt Tảo nan trời đất, 
Kiếm trồng ụ Kiên Œlang rựn qui) (bả 
Tiết nghĩa lẫy lừng NÊN MỘT SỚm, 
HIẾU trưng Uẹn nẻ ii á đi phản 
anh bù nạ cứng cổ ả of 


Cao Bá Quát 


Quá Dục Thúy sơn 


Thiên địa hữu tư sơn, 
Vạn cổ hữu tư tự. 
Phong cảnh dĩ kỳ tuyệt, 
Nhi ngã diệc lai thử. 
Ngã dục đăng cao sẩm, 
Hạo ca ký vân thủy. 
Hữu ước nãi vi tư, 
Phàm sự đại đô nhĩ. 


Qua múi Dục Tbúy 
kù Trời đất có múi ấy, 
‡Rãa Muôn thuở có chùa này. 
Phong cảnh đã kỳ truệt, 
3ã % Lại thêm tạ đến: địa). 
5 —— Ta muốn lên định núi, 
MA - Ñ Hát uang gi nước máy 


: ` Ao óc mà không được, 
2 »ã > „Việc đời thường như ấy! 
Ừ l - Ngô Lập Chi dịch 


Trần Tiên Thành 
Ngư trang 


Sinh nhai lạc thú thủy biên cư, 
Nhất diệp khinh chu túng sở như. 
Bách xích lệnh tỉnh âu lộ tĩnh, 
Trạo ca kỷ khúc nguyệt thanh hư. 


Xóm cbài 


Sinh nhai ti thì cảnh bên sông, 

Một lá thuyên con mặc ruổi rong. 

Trầm thước đăng nò le tạc lăng. 

Ghèo ca mấy bbúc bóng trăng trong. 
Cao Tự Thanh dịch 
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Nguyễn Hữu Huân 


Điếu Trần Xuân Hòa 


Hãn mã gian quan báo quốc cừu, 
Chỉ nhân binh bại trí thân hưu. 
Anh hùng mạc bã doanh thâu luận, 
Vũ trụ trường khan tiết nghĩa lưu. 
Đãn đắc tử kính Hồ lỗ phách, 

Bất cam sinh đoạn tướng quân đầu. 
Đương niên Tho thủy ba lưu huyết, 
Long đảo thu phong khởi mộ sầu. 


Điếu Trần Xuân Hòa 


VÓ ?3gtứa xông pba quyết diệt tbù, 

Quân thua, mang mất, lạ gì đâu 

An bùng chớ lấy nên tbua luân, 

Vĩ trụ còn xem tiẾP ngbĩa la. 

Một thác đi làm thù Đạt tía, 

Khi còn há chịu tướng rơi đâu. 

Sông Tho năm ấu đồng loztig trẻ, 

lon đảo chiều tbu gió gơi sâu. 
Phạm Thiếu dịch 
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Miễn Thẩm 1 
Độc Nguyễn Đình Chiểu ¿A 
Điếu nghĩa dân trận tử quốc ngữ văn £=- Ạ 
- 
Chiến trường hựu bả điếu văn khai, „eˆ 
Lạp đạp biên thanh nhất nhất lai. "WỸ. N: 
Quốc ngữ danh tể Manh Tả sử, "` „. 
Quỷ hùng ca đáo Khuất Bình ai. £ 
Yết can trảm mộc kham thiên cổ, *ụ 
Oán hạc để viên tính kỷ hồi. ° 
Chí cánh thư sinh không bút trận, Ẵ 4 


Báo quân chỉ thử diệc bi tai. 


Đọc bài Văn tế ngbĩa dân cbết trận bằng cbữ Vô 
của Nguyễn Đình Cbiểu 


Điếu ăn đọc lại áng biên cướng, 
gỡ gió tì tụ tiếng chiến trường 
Quốc ngữ oãn ngang lời tín sử, 
Quỷ bùng phách sánh điệu từ cbơng 
Tâm tông áo uất danh còn mãi, 
Bính bại thân uong chuyện đã thường. 
Ganh cánh nghĩ thương lòng kẻ sĩ, 
Chỉ còn eow bút báo ơn suông, 
Cao Tự Tbanh dịch 
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Phạm Phú Thứ 


Châu Giang kỷ kiến 


Lưu vương bá tích ủy hoang thành, 
Phi tử hương hồn thặng tố hinh. 
Phương thảo bất tùy nhân sự cải, 
Triêu triêu hoa độ mại hoa thanh 


Gbl cảnh trồng tbấy trên Châu Giang 


Thành hoang trở dấu bá tương xi“a, 
Phản phất boa hài bóng tố Q4 
Cỗ ngắt chẳng theo nhân sự đổi, 
Đồ Hoa sớm sớm tiếng rao boa 

Trân Duy Vân địcb 
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Trân Thiện Chánh 
Viễn vọng hữu hoài 


Khách lộ phong trần cận bạch đầu, 
Bi sầu nan thượng Trọng Tuyên lâu. 
Vân niêm vãn thụ thiên sơn trụng, 
Vũ tẩy hàn sa bán thủy phù, 

Quan tái chính sâu văn lạc địch, 
Càn khôn độc lập vọng quy chu. 
Thập niên cố quốc Mai hoa tự, 
Mộng lý mô hỗ mịch cựu du. 


Nhìn ra xa, cảm boài % \ 


Đất bách phụng trẫn tóc nbitốm  ŠH(g/@y, 

Tô lòng, bhôn mượt điệu từ chưng; „ 

Mây giang bóng núi cây ngàyÚp, 1.” — 

Mua lạnh triỀN $Ðnig cát mi bu §8: ` 

Quan ái sâu lên theo.s49DÏ,. 7 

Dất trời mắt mỗi ngổ JñM ci(40m.u. 

Mười năm thương nRÑ€fa lai †rrtfle, Ï 

Bạn cũ Irong My Lộff hú, Chờ SA, ; 
Cao TRETtanil ch '. 
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Nguyễn Đình Chiểu 
Điếu Phan công Thanh Giản 


Lịch sĩ tam triều độc khiết thân, 

Vỉ công thùy bảo nhất phương dân. 
Long Hồ ninh phụ thư sinh lão, 
Phượng các không quy học sĩ thần. 
Bỉnh tiết tằng lao sinh Phú Bật, 
Tận trung hà hận tử Trương Tuần. 
Hữu thiên Lục tỉnh tổn vong sự, 

An đắc thung dung tựu nghĩa thần. 


Điếu ông Pban Tbanh Giản 


Ba triều rõ mặt bậc tôi lànÖ, 
Ghe chở cbo dân buổi lửa bínb. 
Phượng các khôn tê hẳn bọc sĩ, 
Long Hỗ thà cbịu tiẾng thư xinh 
Sống từng nhọc bấy thân đi sử. 
Chết lại bờn chỉ phán giữ thànb. 
Sân tỉnh mất còn trời đa định, 
4Vhưn tìm đâu được bẻ trung trình 
Cao Tự Thanh dịch 
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Nguyễn Tư Giân n> 
Vịnh Dương Quý phi . 
Đáo để quân vương phụ túc minh, — ST ƯỢNG - 


Giang sơn tình trọng mỹ nhân khinh. 
Ngọc Hoàn giải đắc phu thê vị, m 
Tùng thử nhân gian bất tái sinh. 


Vịnh Dương Quý pbf 


RỒI cuộc quân trương phu ái ân, 
;Văng tình non nước, zbẹ giai nhậm. 
Quý phí đã nếm mài đen bạc, 

Nên chán đâầu thai xuống còi trần. 
tạng Nhân dịch 
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Đặng Huy Trứ 
Quá Di Đà tự 


Cổ tự tiêu sơ kính cức trung, 

Tương truyền thử thị Phạn VƯơng cung. 
Kim thân bào tướng toàn như mặc, 
Họa đống điêu lương bán dĩ trùng. 

Lão thụ đương không kình Bắc đẩu, 
Thái phan y cựu vũ đông phong. 

Thần chung mộ cổ vô nhân quản, 

Tận nhật điên cuồng nhất túy ông. 


Qua cha Dí Đà 


Chia cổ tiêu điều giữa cả gai 

Tương tuyên cung điện Phạn trtzng đây. 

Ainh tàng tượng Phật như than cả, 

Cội tế xà xoi đã mọt đẩy 

Cây cổ giữa trời sao £Jấu chống, 

PhiướN mà tung ngọn gió đông bay: 

Mö chiêu cbuòng sớm không người quản, 

Chuếnh choáng nguyên 16/31) HỘI Íầc xe. 
Theu bản địch của Khương Hữu Dụng 
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3Š 
Nguyễn Xuân Ôn 
Độc Thúy Kiều truyện cảm tác 


Ngọc nhan tự cổ mệnh đa truân, 
Nhất phiến tài tình lụy kỷ nhân. 


" Cầm khúc khinh chiêu thiên cổ oán, 
¡X > Kính quang trùng nhiệm thập niên trần. 
`. Dĩ tương thân bạn hồng trần khách, 
Do giác tình khiên bạch phát thân. 
. Văn tiết độc tôn trinh bạch tháo, 
Ỷ Hối giao phu tế tác hàng thần. 


Đọc truyện Tbúy Kiều, cảm tác 


Từ xưa miật ngọc lắm gía' nan, 
Tình lụy bao rtgười xiết thở than, 
Đụ BbÚ mười năm mờ bóng bính, 
O1 theo ngàn thuở xót cung đàn 
Bụi bồng ân ái tình dà năng, 

Tác bạc cù lao nợ phải boàn. 

Tiết muộn cbữ trinh tiên giữ lấy, 
Khuyên bàng, :+tbớ lại luổng an năn 


Theo bản dịch của Nguyễn Đức Vâm, tià Vân Đại 
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Nguyễn Thông 


Thư hoài thị Bùi Bá Xương 


Ngưu Chử vô đoan tác chiến trường, 
Trấp niên giang hải túy vi hương. 
Đồng lai cố quận duy quân tại, 
Quán xúc nguy cơ tiếu ngã cuồng. 
Triều luận không văn đàm ngũ lợi, 
Vân phàm hà nhật hạ trùng đương. 
Chỉ kim Yên Triệu bi ca khách, 
Nhiệt huyết điền ưng lữ mấn Sương. 


_= Gbi nỗi lòng đưứa Bùi Bá Xương 

‡# dd Bến Nghé kbông dưng bóa chiến (rƯỜNG, 

x mm Say năm sông bể khóc quê ương 

{t8 Đất củ cùng ra còn bạn khỏe, F 
Kiếm H@1UV quen phạm nhạo ta cưng 

tứ Bệ ngọc luống nghe bàn noũ lợi. 

"8 ‡? Buỗm mây nào thấy tbẳng tràng dương 

z# Baa người Dự Nhượng Kinh Kha trước, 


4t nông trăn tìm tóc trằng sương. 
Giaa Ti£ 1Ðanh clịcb 
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Nguyễn Cao 
Trách dụ xuất thú 


Khởi võ trường kiếm trảm yêu tỉnh, 
Bán túy quan hà mạng vị tỉnh. 


Tà chính thượng nhiên tranh hiển hối, .4^ 
Quý thần ưng diệc hiệu thanh linh. , 
Từ khan phong vũ tiêu kim giáp, D2 ké 
An hữu quan thường tác thú đỉnh. NI” 
Thiên địa hứa đa dung tử sở, k. 
Trùng trùng thủy bích dữ sơn thanh. 
Cơ. 
lự 
Trácb kẻ dụ ra đầu thú Ẳ 
# 
Là hẳng thiếu gim cài giết qtdì ma, 
Dù say chưa Tỉnh mộng quan Đà. 
Gian ngày lẫn lộn chưa rành mặt »»œ$ Ẳ, 
Thân thánh thiêng liêng bản gi) tá. =“ P 
Kim giáp rỗi xem, ta gió bầy: MS 
Hàng thân đâu ở áo xiêm ra? x w Z 
Gbứa ah trời đất tốn hông Xi k ñ dd) 
Nước biếc ro xanh hiếu c x+ 
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Hỗ Huân Nghiệp 
Lâm hình thời tác 


Kiến nghĩa ninh cam bất dũng vi, 
Toàn bằng trung hiếu tác nam nhỉ. 
Thứ thân sinh tử hà tu luận, 

Duy luyến cao đường hạe phát thùy. 


Làm lúc bị cbém 


Thấy nghĩa đâu đànb nnbẩm mắt qua, 
HIẾU tru?g mới nen ĐÐbận trai mà. 
Ti sinh nào sả gì thân ấy, 
Chỉ xót phơ pbơ lóc mẹ già 
Cáo Tit Thanh dịch 
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Nguyễn Quang Bích 
Quá Chiến Than 


Đà thủy tố chu ngại trách than, 

Chiến Than hữu thị thập phân nan. 
Thủy thanh bào háo thiên ngưu hống, 
Thạch duẩn lân tuân vạn giáp toàn. 
Xà trận tuyên diên vu ngạn chử, 
Hùng sư ẩn hiện điệp cương loan. 
Thánh triều đăng trật đa niên tuế, 
Bằng trượng uy linh điện Thái bàn. 


Qua tbhác Cbén 


Tuyển ngược sông Đà thác khó lên, 
Đến rơi thác Chén khó kbản thêm 
$Húc reo sàng sục nh trâu rỐng, 
Đá mọc lô xỗ Héa mãi têm, 

Trân thế rắn bò sông tốn khúc, 
Đoàn quân gấu dữ núi như nêm. 
Miếu thiêng bao tbuở nh phong đó, 
Phù bộ non sông được tững bên. 
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Nguyễn Trọng Hợp 
Đề Minh bột di ngư tập hậu 


Cựu quốc hoang lương sự dĩ thù, 

Ky nhân hải ngoại độc thừa phù. 

Tự phi kinh cức quy chân chủ, 

Cánh hướng yên ba học điếu đỏ. 

Thiên lý văn triều quy túc lộ, 

Bán khê xuân lục trưởng tân bồ. 

Anh phong quan dữ tư nhiên tận, 

Liêu quách giang thiên phiến nguyệt cô. 


ĐỀ sau tập Minb bột đi ngư 


Nước cũ tan tành tiệc đã lâu, 

Bè côi trượt bổ nnuao ba đào 

ở đường gai góc theu tua tbánh, 

Hướng nẻo sông bỏ Đọc bạn câu. 

XNgân dạãm sóng cbiều cò nghỉ cánh, 

Ma kbe xuân biếc cỏ bbae mâu. 

Phone tr người trước nay đâu trắng, 

Quan) quê trời sông mẫn® HgHiột (la. 
Cao Tự Thanh dịch 
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Nguyễn Khuyến 


Giáp thân Trung thu = 
à Thập niên thử địa thử Trung thu, W G 
Thành quách y y cảnh di thù. N 
Bạch chúc hồng đăng mê viễn cận, .. x1 
Tố quan thanh cái tạp thùy ngô. , \ 


Tô giang hữu hận đào thanh cấp, ` S k 
Nùng lĩnh vô tình dạ nguyệt cô. ÄŸ : ® . 
Dạ cấm cận văn nghiêm túc thậm, # 
Thi ông tằng ức cựu du phâu? 


Ngày Trung tbu năm Giáp thần 


Nơi này thụ trước chục nã d4, 


Thành quácb còn nguyên cảnh khác xa. 

Xến bạch, đèn bông soi lấp loâng, à 
Dù xanh, mũ trắng lẫn Tây ta. 

TÔ giang sóng dậy hòn sôi sục, ,ˆ 


Nùng lĩnh trăng treo bóng liềng lờ 
Lệ cấm đí đêm nigbe ngất lắm, 
Nhớ chăng cbốn cũ thú đề thơ? 
Aguyễn Van Tú dịch 
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Tống Duy Tân 
Tự thuật 


Thắng cảnh trùng du chu nhất thiên, 
Phong quang hồi thủ tứ vô biên. 
Mai thê hạc tử viên thành thú, 
Nguyệt tỷ phong di khế túc duyên. 
Ngũ sắc văn thành vân động khẩu, 
Cửu thành nhạc tấu điểu sơn điên, 
Sơn hà phong cảnh kim như tạc, 


Ứng biểu thi chương thạch thượng truyền 


Tự thuật 


Cảnh ca qua chơi một chiếc thuyên, 
Phong quang Hgảnb lại tứ tô biên. 
VỢ rnai con bạc quen thành thú 
Chị gió dì tràng: LỐYt HC duyên 
Am sắc uăn nên bay cửa động, 
Chín thành thạc tấu tảng non tiên 
Múi sôn, phong cảnh còn nhí trước, 
Tạm mấy uẫn tha bbắc đá truyền. 
Nhan Phủ dịch 


m>t*M 


r5 


$ § ñ #4 x3 
dc Xi XẠN > 


3Š XS XE gủ cà BE đm 
3w cậx 

 Rà > ãã mè ŸŠ @& 
 m 3S Ww-+ Šš % 
8 # 3 le #£ ƒ 
b* lề 8ý Jr JH -†a | 
` Nhân 


Trần Bích San 


Quá Hải Vân quan 


Tam niên tam thướng Hải Vân đài, 

Nhất điểu thân khinh độc văn hồi. 
` Thảo thụ bán không đê nhật nguyệt, 
h; Càn khôn chích nhãn tiểu trần ai. 

kẻ. "< Văn phi sơn thủy vô kỳ khí, 
Nhân bất phong sương vị lão tài. 

s Hưu đạo Tần quan chinh lộ hiểm, 
đ„ Mã đầu hoa tận đới yên khai. 


Qua cửa ải Hải Vân 


Nhẹ bổng mình chim lối Hải Vân, 

Ba năm qua lại đả ba lần 

Nửa con mắt ngó trần ai bẹp, 

Sát ngọn cây trông nhật nguyệt gân. 
Gia dạn phong sương tài chiữa luyện, 
Kbông pba sơn thìy bút không thần 
Máy lẳng cổ ngựa hoa đu nổ, 

Có biểm gì đâu lối äi Tân 


Tô Nam diícb 
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Nguyễn Lộ Trạch 
Thu hoài (kỳ bát) 


Âm phù độc mặc đạ di di, 

Thủ phách Long tuyên lẹ thạch phi. 
Hồ mã khởi năng du bắc tái, 

Việt cầm chung tự luyến nam chỉ. 
Ngang tàng mạn tác vân khê đật, 
Trì mộ không lân tuế nguyệt di. 

Kỷ xứ xung quan ca Dịch thủy, 
Tiêu tiêu hàn vũ mãn giang thùy. 


Cảm boài màa tbứ (bài VHI) 


Bình thí lặng đọc suốt đêm cài, 
Thốt gọn Long tuyên tách đá mài 
Ai bác ngựa Hồ bbôn thể mượt, 
Gành nam chìm Việt sỡ nào rời 
Ahang tàng ẩn dật be mây tả nạ, 
Già cả long đong nam tháng trôi. 
Mấy độ bờn căm ca Dịch thủy, 
Tiên Sông nứa lạ» mịt nhà rơi 
Mai Cao Cbiưữnug, Đoàn Lê Giang dịcb 
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Trương Gia Mô 
Thu quy Gia Định 


Sóc phong liêu tiếu thoát ô cân, 
Y tỉ vi ngâm lập thủy tân. 
Thùy liễu kiểu đầu triểu hưởng cấp, 


Dĩ quy cố quốc nhưng vi khách, 
Huống đối thâm thu dị cảm nhân. 
Bồn tẩu niên niên thành để sự, 
Tối thương tâm thị ỷ môn thân. 


Mùa tbu ĐỀ Gia Định 


Khân số trên đường gió bắc qua 
Tbì thầm trên bến ưng ngâm nẹa 
Đâu cầu liễu rủ nạhe triều dội, 
Bên nác chiều buông lắng sảo xa 
Quê cũ trở uê đau phận khách, 

j Thư sâtt uào tới não tình ta... 

-4 h ME dài gió bụi quen tôi nổi, 

Tựa cửa thương con xót mẹ già 
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Tịch dương lâu bạn địch thanh quân. 
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Phan Bội Châu 


Tặng Trần Thai Xuyên (kỳ nhất) 


Tự biệt Xuân thành lục thử chu. 

Hựu ma cuồng nhãn kiểm tiền du. 

Thân bằng hải khoát thiên trường mộng, 
Phong thủy vân thôn vụ thổ thu. 

Hữu tửu hữu hoa nhân vị hạ, 

Vô phong vô vũ khách thiên sầu. 

Thùy gia lãng tụng Tam đô phú, 

Nhất biến mai hoa nhất thướng đầu. 


Tặng Trần Tbai Xuyên (bài T) 


Sâu mùa phi nở biệt binh đô, 
Địt mất nhìn lui bước Ctứu cấu. 
Bê bạn va xâm trời biển mộng, 
Aon sông mờ mịt khái mây tụ 
Có jiod có rượu người đâu rỗi, 
Không gió không mu# bách những sâu. 
Bài phú Tam đỗ ai môi viết, 
Ngắm xong tóc đã bạc phơ đầu, 
Khiường Hi Tự dịch 
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Nguyễn Thượng Hiển 
Đề Dục Thúy sơn 


Thanh tuyển bạch thạch lưỡng tương y, 
Nhất đại du nhân khứ bất quy. 


àŠ Hoàng cúc chí kim hương liễn lộ, 
*. Thanh sơn tự tích ẩn thiền phi. 
. « Sinh ca thành quách nhân như mộng, 


Tỏa thược quan hà sự đĩ phi. 
Độn tấu phương tung hà xứ mịch, 
Thương giang minh nguyệt mãn hàn ky. 


ĐỀ múi Dục Tbáy 


Đá trắng kbe trong cảnh tân bên, 
Khách dẫu năm cũ khuất non tiên 

Cúc Uuâng nay! tế đường buđờng liễn, 
Núi biếc xưa phong cửa ân thiền. 
Thành quách người còn say giấc mộng. 
Quan bà khóa đã lòng tay then. 

Dầu thơm dật sĩ tìm đâu thấy, 

Vằng nặc dòng sông bóng rọi thuyễn 
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Trần Quý Cáp 
Đà Nẵng cảm hoài 


Thử địa hà do động chiến phong, 
Chí kim đáo xứ thỉ xà tung. 
Thuyền lâm nội phụ tam tài triển, 
Xa sử trùng quan nhất lộ thông. 
Cố quốc sơn hà lân địch lý, 

Thùy gia lâu các tịch dương trung. 
An năng tái khởi Trần Hưng Đạo, 
Cộng văn Đằng giang vĩ đại CÔng. 


Ở Đà Năng cảm boài 


Đất ấy tì đâu lềa chiển bung, 
Đến nay: beo rẫn: mặc xưng bàng 
Tàu uào Đển cảng ba màu phát, 
Xe tuổi trùng đa» tội nẻo thông 
Sáo trỗi mênh mang bỗn nước cũ, 
Chiêu buông thê ¿biết Đồng lâu &l0Bno 
tàm sao có được Trần tHững go, 
Cừng béo sông Đằng tới lập công 

Caa Tự Thanb dịch 
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Phan Châu Trinh 


Kinh thành nguyên đán 


Hương thủy Bình sơn thắng cảnh tỉ. 

Xuân thành vạn hộ nhạ xuân hy. , 
Lam bào tùy tục hành tam khấu, , 
Bạch tửu phùng nhân bác nhất chỉ. _ 

Cố quốc duy dư nguyên đán hảo, k ị 
Thử thân thiên bị số kim khi. N 
Quy lai mính đính hồn vô vị, Sa ( 
Thuyết dữ bàng nhân tận giải di. 


Ngày nguyên đán ở kinh tbành r 


Sông Hương nỉ Ngự cảnh viên U1d, 
Nhà clầa thành xuân tẻ tốt tươi 
Xống xếnh áo xanh theo thôi lựy, 
KỀ cà rượu trắng gặp nhau mời 
Gòn bá ngày tết là nui vuưÓc, 

Vì mấy đc lông tương hóa fuy 'igười. 
Say dở ra ĐẺ bô tích sự: 
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Huỳnh Thúc Kháng 
Cảm tác 


Vô quốc hà năng bội, 

Ngu dân khởi hữu quyền, 
Hiệp thương thành họa sủng, 
Giảng học bị châu liên. 

Bàn quận danh sơn phú, 
Cam Ranh-ngoại quốc thuyền. 
Viên thư-như phát bố, 

Đáng tác tiểu biên niên. 


Cảm tác 


Không nước sao rằng bội? 
Dân nạu bá có quyền 
Hiệp thương gây mối bọa, 
Giảng học cũng can liên 
Bình Định cũng làm pbúi, 
Ca Ranh] muốn tượt thuyền. 
An trăn nh phát bố, 
Trhuyện tớ có đời truyễn 
Huỳnh Thúc Kháng dịch 
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Ngô Đức Kế 
Tích niên kim nhật (kỳ tứ) 


Tích niên kim nhật đáo Côn Lôn, 
Đổ vũ thanh thanh khứ quốc hồn. 
Cận nhật giang sơn hà tự hảo, 

Kình ba thu văn hướng thiên phiên. 
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Ngày này măm ngoái (bài IV) 


lợ 
Ngảÿ này năm ngoái đến Côn Lôn, 
Kéo rất cbim quyên tiếng gọi hồn, 
. nước gân đây sao đó tá, 

Sóng bình thụ muộn cuốn trời pbuii. 
Huỳnh Thúc Kháng dịch 


Xk sẦ Í r XS > 
0% 7Ã }ð Ä( 3Š kú -ù 
»x Xš 4 8# 
8 -Ÿ ¿ã šš ¿y -k 3 
xu 5 ÈÊ ÀL 


*k j# 3 


Hồ Chí Minh 
Nạn hữu xuy địch 


Ngục trung hốt thính tư hương khúc, 
Thanh chuyển thê lương điệu chuyển sâu. 
Thiên lý quan hà vô hạn cảm, 

Khuê nhân cánh thướng nhất tầng lâu. 


Người bạn tà tbối sáo 


Trong lao tẳng túc s+bạc tình quê, 

Âm chuyển sấu thương, điệu tái tê 

Aghìn dặm quan bà, bhôn xiết nỗi, 

Lên lầu xa ngóng, Ebácb phòng bbuê. 
Viện Vân bọc dịch 
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